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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Bản án số: 118/2018/HS-PT 

Ngày 05-9-2018 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Trung Dũng 

Các Thẩm phán:  Ông Tạ Quốc Việt 

    Ông Cao Minh Vỹ 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Bình – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia 
phiên tòa: Ông Huỳnh Hùng Cường – Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 113/2018/TLPT-HS ngày 

07 tháng 8 năm 2018 đối với bị cáo Nguyễn Thị H do có kháng cáo của bị cáo đối 

với bản án hình sự sơ thẩm số 19/2018/HSST ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Tòa 

án nhân dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Thị H, sinh năm 1967 tại Bà Rịa Vũng Tàu; nơi đăng ký HKTT và 

nơi ở: tổ 4, khu phố P, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nghề nghiệp: 

buôn bán; trình độ văn hóa: 01/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1939 và bà Võ Thị T (đã 

chết); có chồng Huỳnh Văn T, sinh năm 1957 và có 04 người con, lớn nhất sinh 

năm 1985, nhỏ nhất sinh năm 2009; 

Tiền án, tiền sự: Không; 

Nhân thân: 

Ngày 04-9-1996, bị TAND huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu xử 

phạt 03 tháng tù về tội “Đánh bạc”. 

Ngày 12-9-2007, bị TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử phạt 30 tháng tù về 

tội “Đánh bạc”. 

Bị cáo tại ngoại (có mặt). 

Ngoài ra, trong vụ án còn có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng 

không kháng cáo và không liên quan đến kháng cáo nên Tòa không triệu tập. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 08 tháng 02 năm 2018, Công an huyện Đ lập 

biên bản bắt quả tang bị cáo Nguyễn Thị H đang thực hiện hành vi ghi  bán số đề 

cho ông Huỳnh Văn T tại nhà riêng ở địa chỉ số tổ 4, khu phố P, TT. Đ, huyện Đ, 

tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Tang vật thu giữ của bị cáo H gồm: 34 cùi để ghi số thứ tự 

từ 01 đến 34, 01 máy tính hiệu CASIO AX 12 S màu đen; 01 điện thoại di động 

hiệu Nokia 1280, số thuê bao 01283925432, Imel: 356340/857018979/4; 01 đầu 

thu camera hiệu KB Vision và số tiền 6.971.000 đồng. Tang vật thu giữ của ông 

Huỳnh Văn T gồm 01 tờ giấy hình chữ nhật kích thước 7,5 x 10 cm một mặt có 

ghi các con số và số tiền 128.000 đồng. 

Qúa trình điều tra bị cáo H khai nhận: Vào đầu năm 2018, bị cáo bắt đầu 

ghi bán số đề tại nhà riêng của mình cho các con bạc. Nội dung và phương thức 

ghi đề là dựa vào kết quả sổ xố các đài Miền Nam trong ngày để tính thắng thua; 

khi người mua số đề thì H sử dụng tờ giấy than lót lên trên tờ giấy trắng viết số 

lên trên phơi đề rồi giao cho người chơi còn cùi đề H giữ lại để đối chiếu với 

người ghi đề. Hình thức ghi đề là đầu đuôi 02 số (số đầu đối chiếu với giải tám và 

số đuôi đối chiếu với 02 số cuối của giải đặc biệt) với tỷ lệ 1 ăn được 70 lần; Bao 

lô 02 số (đối chiếu với 18 giải) với tỷ lệ 1 ăn 70 lần; Bao lô 03 số (đối chiếu với 

17 giải có ba chữ số cuối) tỷ lệ 1 ăn 600 lần; Xỉu chủ (03 con số, căn cứ vào giải 

bảy và 03 số cuối của giải đặc biệt) với tỷ lệ lăn 600 lần; Đá 02 cặp số (02 cặp số 

có hai chữ số đối chiếu với 02 số cuối của tất cả các giải) với tỷ lệ 01 ăn 600 lần. 

Ngoài ra, để khuyến khích người chơi, tùy theo hình thức ghi đề, bị cáo còn cho 

người chơi được hưởng tiền hoa hồng trực tiếp trên số tiền ghi đề phải trả. 

Trong ngày 08-02-2018, H ghi đề đài Tây Ninh là đài chính và đài An 

Giang là đài phụ, ghi tổng số 34 cùi đề với số tiền là 9.367.000 đồng. Tuy nhiên, 

do khấu trừ tiền hoa hồng cho người chơi hưởng là 1.935.000 đồng và người chơi 

ghi đề thiếu nợ là 2.261.000đồng nên còn lại thực nhận được là 4.171.000 đồng. 

Số tiền dôi ra 2.800.000 đồng mà cơ quan có thẩm quyền đang thu giữ là do trong 

ngày bị cáo bán hộ hàng tạp hóa cho em gái là Nguyễn Thị K. 

Thời điểm bắt quả tang chưa có kết quả xổ số, những người ghi đề với bị 

cáo, bị cáo không rõ nhân thân lại lịch. Ngày 22 tháng 5 năm 2018, bị cáo H tự 

nguyện giao nộp cho Viện kiểm sát huyện Đất Đỏ số tiền thu lợi bất chính là 

5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).  

 Tại bản án hình sự sơ thẩm số 19/2018/HSST ngày 28-6-2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1, 

khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự 

2015; xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 08 (tám) tháng tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt để thi hành án. 

Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015; 
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phạt bị cáo H 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) sung công quỹ Nhà nước. 

 Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo luật định. 

 Ngày 11-7-2018, bị cáo Nguyễn Thị H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt với lý do: Bị cáo là lao động chính trong gia đình; đang điều trị bệnh Viêm 

gan C và chăm sóc con nhỏ sau tai nạn giao thông. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm: 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu quan 

điểm về vụ án: Bản án sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo là có căn cứ và đúng pháp 

luật, mức án đã tuyên phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. 

Tại phiên tòa, bị cáo không cung cấp được chứng cứ nào mới làm căn cứ xin giảm 

án. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo, giữ 

nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.  

Bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và khai nhận hành vi phạm tội của 

mình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị H gửi trong thời hạn 

luật định nên được chấp nhận xem xét theo trình tự thủ tục phúc thẩm.   

 [2] Về tội danh và điều luật áp dụng: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai 

nhận hành vi phạm tội phù hợp lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phiên tòa 

sơ thẩm và phù hợp các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Ngày 08-

02-2018, Nguyễn Thị H đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi bán 

số đề với nhiều người tại nhà riêng của mình ở địa chỉ tổ 4, khu phố P, thị trấn Đ, 

huyện Đ, tỉnh BR-VT. Qua điều tra xác định số tiền bị cáo H sử dụng đánh bạc là 

9.367.000 đồng. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội 

"Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 là có căn cứ, đúng pháp 

luật. 

 [3] Về kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo:  

 Hành vi bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến 

trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo có nhân thân xấu, 

đã 02 lần bị Tòa án xét xử về tội “Đánh bạc” nhưng không biết sửa chữa bản thân, 

sống tôn trọng pháp luật mà tiếp tục phạm tội vì vậy cần xử lý nghiêm, cách ly bị 

cáo khỏi xã hội một thời gian là cần thiết. Tòa án cấp sơ thẩm đã nhận định bị cáo 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện giao nộp khoản tiền thu lợi bất 

chính và áp dụng các tính tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo là có căn cứ. 

Tuy nhiên, xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, 

không có tình tiết tăng nặng; số tiền đánh bạc không lớn; bị cáo là phụ nữ có hoàn 
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cảnh gia đình khó khăn, đang phải chăm sóc con nhỏ sau tai nạn giao thông, bản 

thân bị cáo bị bệnh gan, tiểu đường đang phải điều trị nên cấp sơ thẩm xử phạt bị 

cáo 08 tháng tù là có phần nghiêm khắc. Vì vậy Hội đồng xét xử phúc thẩm có 

căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, sửa bản án sơ 

thẩm về phần quyết định hình phạt đối với bị cáo. 

 [4] Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[5] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố 

tụng Hình sự năm 2015. 

 1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị H, sửa bản án sơ thẩm về 

phần quyết định hình phạt đối với bị cáo.  

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật hình sự 2015;  

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Thị H 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt để thi hành án. 

Hình phạt bổ sung: phạt bị cáo Nguyễn Thị H 10.000.000 đồng (mười triệu 

đồng) sung công quỹ Nhà nước. 

2. Về án phí: Bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm số 19/2018/HS-ST ngày 28-6-

2018 của Tòa án nhân dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không có kháng 

cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh BR-VT; 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 

- PV 27 Công an tỉnh BR-VT; 

- TAND H. Đất Đỏ, tỉnh BR-VT; 

- VKSND H. Đất Đỏ, tỉnh BR-VT; 

- Công an H. Đất Đỏ, tỉnh BR-VT; 

- Chi cục THADS H. Đất Đỏ, tỉnh BR-VT; 

- Bị cáo; 

- Lưu: Tòa Hình sự, Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký và đóng dấu) 

Phạm Trung Dũng
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